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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VÀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2003/QĐ-UBBT NGÀY 12/8/2003 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN.
ỦY BAN NHÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư & xây dựng và Quy chế đấu thầu hiện hành của Chính phủ;
- Căn cứ các thông tư và Quyết định của các Bộ, Ngành TW hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý đầu tư & xây dựng và Quy chế đấu thầu của Chính phủ;
- Căn cứ quyết định số 51/2003/QĐ-UBBT ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v Ban hành quy định về tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư & xây dựng và Quy chế đấu thầu của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 1903/TT-XD ngày 23/10/2003 và văn bản số 2097/XD-GĐ ngày 24/11/2003 V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện Quy chế Quản lý đầu tư & xây dựng và Quy chế đấu thầu của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư & xây dựng và Quy chế đấu thầu của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo quyết định số 51/2003/QĐ-UBBT ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau :
1/ Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau:
Bản quy định này quy định những nội dung chủ yếu về tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư & xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính Phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế 52/CP) và Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 ( sau đây gọi tắt là Quy chế 88/CP).
2/ Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 3 được sửa đổi và bổ sung như sau :
3. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm :
Quản lý xây dựng, thiết kế tổng dự tóan, dự tóan và chất lượng công trình xây dựng theo chuyên ngành: Sở Giao thông - Vận tải đối với công trình giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn đối với công trình thủy lợi, nông lâm nghiệp và diêm nghiệp; Sở Công nghiệp đối với công trình nhà máy phát điện, đường dây tải điện và trạm biến áp, máy và thiết bị công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường đối với công trình mỏ khai thác khoáng sản .
4. Sở Tài nguyên và Môi trường :
- Hướng dẫn về làm thủ tục thu hồi đất, giao đất và ký hợp đồng cho thuê đất theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức xem xét , thỏa thuận về bảo vệ môi trường, tư vấn cho người quyết định đầu tư về đánh giá tác động môi trường; Quản lý, theo dõi tác động đến môi trường của các dự án trong quá trình khai thác, sử dụng; 
5. Sở Khoa học công nghệ:
Phối hợp với Sở kế họach & Đầu tư thẩm định các dự án đầu tư xây dựng có công nghệ và thiết bị trong dây chuyền công nghệ . 
3/ Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi như sau:
1. Chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân và đủ năng lực để lập dự án đầu tư và chịu trách nhiệm về các nội dung trong dự án đã lập. Trường hợp chủ đầu tư có đủ năng lực, nếu tự thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư phải có quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao nhiệm vụ lập dự án. Trình tự, nội dung lập dự án đầu tư ( nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư ) phải theo đúng quy định của Quy chế 52/CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế họach & Đầu tư hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư ; 
4/ Khoản 5 Điều 7 được sửa đổi bổ sung như sau:
5. Hồ sơ trình thẩm định và nội dung thẩm định dự án đầu tư tuân theo thông tư hướng dẫn của Bộ Kế họach & Đầu tư . Cơ quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thẩm định và nội dung trình của mình cho cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư ( khi trình phải có báo cáo thẩm định, tờ trình và các hồ sơ khác có liên quan , kèm theo dự thảo quyết định đầu tư). 
Thẩm định dự án đầu tư thực hiện theo Thông tư số 07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000 Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 của Bộ Kế họach & Đầu tư về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế họach & Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư;sửa đổi bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và tổng mức đầu tư.
5/ Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau: 
2.Đối với các dự án đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giao cho Ban đền bù giải tỏa Tỉnh thực hiện theo đúng quyết định số Quyết định số 18/2003/QĐ-UBBT ngày 18/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ban đền bù giải tỏa Tỉnh với các Sở, Ban , Ngành và UBND các Huyện, Thành Phố để chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và quyết định số 17/2003/QĐ-UBBT ngày 18/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Bản quy định về việc thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận.
6/ Khoản 1, 3 Điều 11 được sửa đổi bổ sung như sau:
1. Việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự tóan (TKKT-TDT) phải thực hiện theo đúng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và thực hiện theo quy định của UBND Tỉnh về thẩm định và xét duyệt thiết kế - tổng dự tóan các công trình xây dựng. Trước khi khởi công công trình phải có thiết kế kỹ thuật - dự tóan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nghiêm cấm tình trạng vừa thiết kế vừa thi công. 
3. Các cơ quan đơn vị sử dụng vốn ngân sách, vốn viện trợ, vốn tự có : không thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB thực hiện các công việc có tính chất XDCB, có kỹ thuật đơn giản ( cổng, tường rào , nhà vệ sinh, nhà bếp , nhà bảo vệ . v. .v ., sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến kết cấu công trình ), có giá trị toàn công trình không quá 100 triệu đồng (không kể phần thiết bị), thì không phải lập báo cáo đầu tư, chủ đầu tư lập thiết kế dự toán và hợp đồng với đơn vị có chức năng thi công công trình, trên cơ sở hồ sơ thiết kế dự toán đã được Chủ tịch UBND huyện, Thành phố phê duyệt (đối với các công trình được đầu tư xây dựng ở các Huyện, Thành phố) hoặc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và phê duyệt (đối với các công trình được đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh). Các hạng mục công trình (công trình) sửa chữa, xây dựng mới, người thiết kế phải có trình độ kỹ sư xây dựng chuyên ngành . Chi phí thiết kế xây dựng mới hoặc sửa chữa được tính bằng 60% giá thiết kế quy định.
Các hạng mục công trình ( công trình ) sửa chữa, xây dựng mới, sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thực hiện đầu tư XDCB, người thiết kế phải có trình độ Trung cấp xây dựng chuyên ngành . Chi phí thiết kế xây dựng mới hoặc sửa chữa được tính bằng 60% giá thiết kế quy định .
7/ Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau:
5. Đối với các dự án đầu tư chỉ có mua sắm trang thiết bị có những yêu cầu chuyên môn đặc thù ( không có xây dựng ), thì thực hiện theo quyết định số 21 /2002/QĐ-CTUBBT ngày 8/3/2002 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào gía cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (không phải phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán sau khi đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư) và hướng dẫn số 4892 LS/TC-XD ngày 23/10/2003 của Liên Sở Xây dựng-Tài chính vật giá V/việc hướng dẫn quản lý đầu tư đối với các dự án mua sắm thiết bị .
8/ Mục 1.6, Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi bổ sung như sau:
1.6. Nội dung thẩm định theo quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng. Các cơ quan được phân cấp thẩm định kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ với Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy chuẩn xây dựng, quy họach, dự án được duyệt và định mức, đơn giá, chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
9/ Điều 17 được sửa đổi như sau :
Công tác đấu thầu và chỉ định thầu được thực hiện theo Quy chế 52/CP, Quy chế 88/CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế họach & Đầu tư.
1. Phân cấp về phê duyệt, thẩm định: Kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu:
- Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu trên cơ sở thẩm định của Sở Kế họach và Đầu tư: 
+ Các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư ;
+ Các gói thầu do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền quy định tại Quy chế 88/CP.
- Người được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư thì phê duyệt duyệt kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu trên cơ sở thẩm định của bộ phận giúp việc liên quan.
- Đối với các nhà thầu của địa phương được ưu tiên trúng thầu nếu hồ sơ dự thầu được đánh giá ngang với hồ sơ nhà thầu khác .
- Thời gian phê duyệt kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
10/ Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi như sau: 
1. Quản lý kỹ thuật và chất lượng xây dựng thực hiện theo Quy chế 52/CP và Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với một số công trình quan trọng về kinh tế xã hội có yêu cầu kỹ thuật phức tạp thì Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu để kiểm tra, xem xét công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư , Giám đốc Sở Xây dựng là Chủ tịch hội đồng nghiệm thu Nhà nước cấp tỉnh .
Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành là cơ quan chức năng của UBND Tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn Tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý nhà nước về sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh.
11/ Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi bổ sung như sau: 
1. Lập và quản lý giá công trình xây dựng thực hiện theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và tuân theo các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành . 
Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thực hiện theo Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính .
12/ Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi bổ sung như sau:
1. Đối với công trình thiết kế 2 bước thì lập tổng dự tóan và dự tóan hạng mục công trình . Trường hợp công trình thiết kế 1 bước thì lập tổng dự tóan . Nội dung lập tổng dự tóan và dự tóan thực hiện đúng theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.
13/ Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi bổ sung như sau:
1. Việc sửa đổi, điều chỉnh tổng dự tóan hoặc dự tóan được duyệt thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000. trường hợp cần phải sửa đổi, điều chỉnh TKKT-TDT(DT)đã được duyệt, Chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư kiểm tra cho phép trước khi trình thẩm định TKKT-TDT(DT) để cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung.
14/ Điều 22 được sửa đổi như sau:
Bảo hiểm, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng 
1. Bảo hiểm công trình xây dựng thực hiện theo Quy chế 52/CP và Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm công trình xây dựng.
2. Bảo hành công trình được thực hiện theo Quy chế 52/CP và Điều 22 Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng.
3. Bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo thông tư số 05/2001/TT-BXD ngày 30/8/2001 của Bộ Xây dựng và Điều 23 Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng.
15/ Điều 23 được sửa đổi như sau:
Cấp vốn và thanh tóan thực hiện theo Quy chế 52/CP và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh tóan vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Việc quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc xã, thị trấn thực hiện theo Thông tư số 106/2003/TT-BTC ngày 07/11/2003 của Bộ Tài chính .
16/ Khoản 1, khoản 4 Điều 24 được sửa đổi bổ sung như sau:
1. Thẩm tra phê duyệt quyết tóan vốn đầu tư thực hiện theo Quy chế 52/CP, Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư. 
Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quyết định số 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 của Bộ Tài chính .
4. Thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết tóan :
4.1. Đối với dự án quan trọng Quốc gia và dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 
- Dự án quan trọng Quốc gia : Thời gian lập xong báo cáo quyết tóan vốn đầu tư tính từ ngày tổng nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng: không quá 12 tháng . 
- Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước:Thời gian lập xong báo cáo quyết tóan vốn đầu tư tính từ ngày tổng nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng: không quá 9 tháng . 
- Thời gian thẩm tra phê duyệt quyết tóan : không quá 4 tháng tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định. 
4.2. Đối với dự án nhóm A khác :
- Thời gian lập xong báo cáo quyết tóan vốn đầu tư tính từ ngày tổng nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng: không quá 9 tháng . 
- Thời gian thẩm tra phê duyệt quyết tóan : không quá 3 tháng tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định. 
4.3. Đối với dự án nhóm B,C:
- Thời gian lập xong báo cáo quyết tóan vốn đầu tư tính từ ngày tổng nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng: không quá 6 tháng . 
- Thời gian thẩm tra phê duyệt quyết tóan : không quá 4 tháng tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định. 
4.4. Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng và hạng mục công trình độc lập :
- Thời gian lập xong báo cáo quyết tóan vốn đầu tư tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng: không quá 3 tháng . 
- Thời gian thẩm tra phê duyệt quyết tóan : không quá 2 tháng tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định. 
17/ Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi như sau:
1. Khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng phải thực hiện đúng theo Quy chế 52/CP và theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng. 
18/ Bổ sung thêm khoản 3 Điều 26 như sau : 
3. Các Ban quản lý dự án được thành lập để quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm đủ điều kiện năng lực họat động theo hướng dẫn tại Điều 7 Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/7/2003 của Bộ Xây dựng ban hành quy định điều kiện năng lực họat động xây dựng . 
Điều 2: Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, định kỳ hàng quý có báo cáo về UBND Tỉnh. 
Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, thành phố Phan Thiết, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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